HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHÁM
	
	Đáp án
	Điểm

	Phần I: Đọc hiểu (4,0 điểm)

	Câu 1
	+ Số tiếng trong các dòng thơ không bằng nhau
+ Gieo vần, ngắt nhịp linh hoạt

+ Không quy định chặt chẽ về cách tổ chức câu thơ, khổ thơ… 
(HS trả lời 2/3 ý được điểm tối đa)
	0,25 đ
0,25đ

	Câu 2
	Hình ảnh dùng để so sánh với sự lớn lên của người con: 

+ một cái cây tắm đầy ánh sáng

+ một cánh chim giữa bầu trời trong sạch
(HS chép cả câu thơ chỉ có 0,25 đ)
	0,5đ

	Câu 3
	Hiệu quả nghệ thuật của việc lặp lại câu thơ “Lớn lên nhé, con ơi”:

+ Tạo nên phép tu từ điệp ngữ

+ Nhấn mạnh mong ước của người cha về sự lớn khôn, trưởng thành, mạnh mẽ của người con.
+ Thể hiện sự yêu thương, dịu dàng của cha dành cho con.
+ Tạo sự liên kết giữa các khổ thơ; tạo âm hưởng thiết tha, tâm tình, trìu mến.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Câu 4
	- Vì:
+ Con được hưởng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, tự do là nhờ sự hi sinh của bao thế hệ đi trước, những người lính như cha đã phải đánh đổi cả xương máu để giành lại.
+ Cuộc sống hòa bình vô cùng quý giá, thiêng liêng.

+ Con phải trân trọng, sống có trách nhiệm để giữ gìn, bảo vệ nền hòa bình của đất nước.
	0,5đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 5
	- Việc cần làm:

+ Không ngừng hoàn thiện bản thân cả về tri thức, đạo đức.
+ Sống cống hiến, mang đến những điều ý nghĩa, tốt đẹp cho cộng đồng.
+ Sống chân thành, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.

(1 ý: 0,25đ; 2 ý: 0,5đ; 3 ý: 1đ)

(HS có thể đưa ra những ý kiến khác hợp lí, giáo viên vẫn cho điểm tối đa)
	1,0đ

	Phần II: Viết (4,0 điểm)
	

	Câu 1: Đoạn văn (2,0 điểm)
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ, đáp ứng yêu cầu về dung lượng đoạn văn: 
+ Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.

+ Đảm bảo dung lượng đoạn văn khoảng 200 chữ.
	0,25đ



	
	b. Xác định đúng yêu cầu cần phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25đ

	
	c. Phân tích, làm rõ được:

- Nội dung chủ đề: 

+ Mong ước của người cha dành cho con: mong con lớn lên, trưởng thành, biết sống đẹp, có ý nghĩa (sống hồn nhiên, ước mơ cao đẹp, khát vọng hướng tới tự do, …)
=> Lời dặn sâu sắc, thấm thía, cảm động, xuất phát từ tình yêu thương con tha thiết, niềm tin mãnh liệt vào tương lai của con.
+ Vẻ đẹp của cha: là người lính có lí tưởng sống cao đẹp, anh dũng chiến đấu, tự nguyện hi sinh để đổi lấy cuộc sống tự do, hòa bình, hạnh phúc cho con và nhân dân.
=> Thể hiện tình phụ tử thiêng liêng. 

=> Lời dặn dò của cha cũng chính là những lời kí thác và nhắn nhủ của thế hệ cha ông với đến thế hệ mai sau.
- Đặc sắc nghệ thuật:

+ Từ ngữ giàu sức gợi hình, gợi cảm
+ Phép tu từ so sánh, câu thơ mang ngữ điệu cảm thán
+ Giọng điệu thiết tha, tâm tình, trìu mến
	1,0đ

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ
	0,25

	Câu 2
	Bài văn (4,0 điểm)
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận, đáp ứng yêu cầu về dung lượng của bài văn:
- Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
- Đảm bảo dung lượng bài văn khoảng 400 chữ.
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: suy nghĩ về ý kiến: “Tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng là biểu hiện của sự trưởng thành”.
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:

* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:

- Giải thích vấn đề nghị luận:

+ Trưởng thành: Là quá trình phát triển toàn diện về nhận thức, cảm xúc, hành vi và trách nhiệm, thể hiện khả năng tự lập và ứng xử phù hợp với các chuẩn mực xã hội. 

+ Tinh thần trách nhiệm với bản thân: Là ý thức về nghĩa vụ đối với sự phát triển và những hành động của chính mình, bao gồm việc tự chăm sóc, học hỏi và chịu trách nhiệm về hậu quả. 

+ Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng: Là sự quan tâm đến lợi ích chung, ý thức về vai trò của mình trong tập thể và sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

- Biểu hiện của tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

- Thể hiện quan điểm của người viết và đưa ra lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ. 

       + Khi một người có trách nhiệm với bản thân, họ sẽ tự giác học hỏi, rèn luyện, không ngừng hoàn thiện mình, đây là quá trình thiết yếu để trưởng thành.

       + Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thể hiện sự trưởng thành về mặt nhân cách và nhận thức xã hội. Người trưởng thành không chỉ sống cho riêng mình mà còn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh và xã hội. Sự quan tâm và đóng góp cho cộng đồng cho thấy sự phát triển về lòng trắc ẩn và ý thức công dân.

       + Người vô trách nhiệm thường sống buông thả, không có mục tiêu rõ ràng, dễ dàng đổ lỗi cho người khác, khó có thể phát triển toàn diện và trở thành người trưởng thành thực sự.
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện:

        + Phê phán những người sống thiếu trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.

        + Có tinh thần trách nhiệm cao không có nghĩa là quá khắt khe với bản thân và người khác, hoặc quá ôm đồm công việc, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực về mặt tinh thần và sức khỏe. Sự trưởng thành cần có sự cân bằng giữa trách nhiệm và các khía cạnh khác của nhân cách.

* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	2,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25


* Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn chấm. GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để điều chỉnh cho phù hợp.
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